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BÁO CÁO TỔNG KẾT
Thi hành pháp luật và thực trạng quan hệ xã hội về việc làm
 


I.      HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VIỆC LÀM
1.     Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc làm
- Bộ luật Lao động năm 1994, có hiệu lực từ ngày 1/1/1995 đã dành riêng Chương II quy định những vấn đề cơ bản về việc làm như: quyền tự do việc làm của người lao động, quyền tuyển chọn và sử dụng lao động của người lao động, trách nhiệm tạo việc làm của nhà nước, chỉ tiêu tạo việc làm, chương trình và quỹ quốc gia về việc làm, tổ chức giới thiệu việc làm...Ngoài ra, Bộ luật Lao động còn có những quy định về chính sách việc làm đối với một số đối tượng đặc thù như lao động nữ (Chương X), lao động là người tàn tật, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (chương XI). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất điều chỉnh các quan hệ việc làm.
- Tiếp đó cùng với sự phát triển của các quan hệ xã hội về việc làm, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung chương Việc làm Bộ luật Lao động 1 lần vào năm 2002; ban hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (Chương V-Bảo hiểm thất nghiệp), Luật Người khuyết tật năm 2010 (Chương V-Dạy nghề và Việc làm)..... nhằm điều chỉnh đầy đủ và toàn diện hơn quan hệ việc làm của một số đối tượng đặc thù và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ việc làm như: lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, bảo hiểm thất nghiệp, việc làm với người khuyết tật...
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 Nghị định, 7 Quyết định; sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định, 1 Quyết định; hủy bỏ, thay thế 2 Nghị định để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Bảo hiểm xã hội (chương V-Bảo hiểm thất nghiệp); 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam... đã ban hành  29 Thông tư và Thông tư liên tịch, 5 Quyết định; sửa đổi, bổ sung 4 Thông tư; hủy bỏ, thay thế 5 Thông tư để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (Chương V-Bảo hiểm thất nghiệp), các Nghị định Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. (danh mục các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo)
- Ngoài các văn bản kể trên, còn có 2 công ước của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) (Công ước số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và nữ cho một công việc ngang nhau năm 1959, Công ước số 111 về Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp năm 1958) mà nước ta phê chuẩn, gia nhập là các nguồn pháp luật quan trọng cho việc tổ chức thực hiện pháp luật việc làm. Dự kiến cuối năm nay, sẽ trình Chủ tịch nước phê chuẩn việc gia nhập Công ước 122 về chính sách việc làm.
2. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc làm
- Các ngành, các cấp và các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các chính sách, pháp luật về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chương trình, đề án về việc làm, lồng ghép mục tiêu giải quyết việc làm trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội....; công tác thông tin thị trường lao động và quản lý lao động cũng ngày càng được quan tâm đã góp phần thúc đẩy và bảo đảm việc làm cho người lao động.
- Nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương về vấn đề việc làm và giải quyết việc làm ngày càng được nâng cao. Người lao động từ chỗ trông chờ, ỷ lại vào nhà nước đã trở nên chủ động, tích cực tìm kiếm việc làm, tạo việc làm cho bản thân và người khác.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm  đã được các cơ quan, tổ chức và các địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Với vai trò là cơ quan quan lý nhà nước về  lĩnh vực việc làm, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã hệ thống các văn bản quy định, biên soạn tài liệu tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ, tờ rơi... in và phát cho các địa phương. 
- Các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình trung ương, địa phương như: Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, báo Lao động- xã hội, báo Lao động…. đã đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chính sách về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp…. bằng các hình thức như: chuyên đề, chuyên mục, các buổi tọa đàm, đưa tin về các gương điển hình của thanh niên trong tạo việc làm,….
- Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác lao động – việc làm đã được ngành lao động thương binh và xã hội và các đoàn thể, tổ chức xã hội  triển khai từ nhiều năm nay tác động tích cực đến việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc làm ở địa phương.
3. Đánh giá chung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc làm
a) Mặt được: 
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc làm đã cơ bản hình thành, tạo hành lang pháp lý cho các quan hệ xã hội về việc làm, thị trường lao động phát triển theo các quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy và bảo đảm việc làm cho người lao động.
      - Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc làm đã xuất phát từ thực tiễn của các quan hệ xã hội về việc làm, dựa trên sự tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc làm; tiếp thu các Điều ước, Công ước quốc tế mà nước ta đã phê chuẩn; tham khảo rộng rãi và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật lao động của các quốc gia trên thế giới, bước đầu đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về việc làm.   
b) Mặt hạn chế:
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc làm còn tản mạn, chưa đồng bộ, hầu hết các quy định cụ thể được thể hiện trong các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn thi hành...nên tính pháp lý chưa cao, gây nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai;
            - Cơ sở pháp lý quan trọng nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội về việc làm là Bộ luật Lao động (Chương II - Việc làm) được xây dựng và hình thành trong giai đoạn nền kinh tế nước ta vừa mới chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên những vấn đề chủ yếu của kinh tế thị trường nói chung, của thị trường lao động và quan hệ việc làm nói riêng mới chỉ ở giai đoạn sơ khai, chưa bộc lộ hết những yêu cầu của nó. Mặc dù đã sửa đổi, bổ sung 1 lần Chương Việc làm, Bộ luật Lao động vào năm 2002, đồng thời ban hành mới một số văn bản Luật để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội về việc làm; song, do sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các quan hệ việc làm ngày càng phát triển về số lượng, phong phú và đa dạng về hình thức, cho nên quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về việc làm đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, phát sinh một số vấn đề mới về quan hệ việc làm cần được điều chỉnh trong 1 văn bản Luật thống nhất.
II. RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LÀM VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG HOÀN THIỆN
1.      Những quy định chung về việc làm
a) Mặt được:
- Đã khẳng định quyền làm việc và tự do lựa chọn việc làm của người lao động, quyền tuyển chọn và sử dụng lao động của người sử dụng lao động.
- Đưa ra một quan niệm mới về việc làm: "Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm" (Điều 13). Với quan niệm này thì người lao động đã đứng vào vị trí trung tâm, năng động và chủ động tự tạo việc làm cho mình và cho người khác ở tất cả các thành phần kinh tế, không thụ động, trông chờ, ỷ lại vào sự bố trí việc làm của Nhà nước.
- Đưa ra khái niệm và quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm. Những năm qua chỉ tiêu tạo việc làm đã đóng vai trò lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh được trình độ phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế của đất nước
b) Hạn chế, bất cập:
- Chưa có quy định giải thích các khái niệm: thị trường lao động, việc làm bền vững,..... 
- Chưa có quy định về các chỉ tiêu của thị trường lao động để có thể đánh giá được sự phát triển của thị trường lao động.
- Chưa có quy định về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong thị trường lao động
- Trong hiện tại và tương lai giải quyết việc làm phải hướng tới vấn đề về chất lượng, đảm bảo “việc làm bền vững”, “việc làm xanh”,... thì chỉ tiêu “Tạo việc làm mới” bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn về phương thức tính toán, không phân biệt theo ngành nghề, giới tính, khu vực nông thôn/thành thị, không đảm bảo tính so sánh quốc tế, độ tin cậy thấp, phản ánh không sát với thực tế. Có nhiều nguyên nhân gây nên hạn chế trên, trong đó chủ yếu do: cơ sở dữ liệu quản lý dân cư chưa có; hệ thống thống kê báo cáo chưa khoa học; sự dịch chuyển lao động, phân tích việc làm mới – cũ rất khó khăn; tính pháp lý trong yêu cầu thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chưa đủ sức bắt buộc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc... 
c) Đề xuất hướng hoàn thiện trong Luật Việc làm:
- Thay chỉ tiêu “Tạo việc làm mới” bằng chỉ tiêu “Tỷ lệ tăng trưởng việc làm”
- Bổ sung quy định về các chỉ tiêu của thị trường lao động
- Có quy định giải thích thuật ngữ để giải thích các khái niệm cơ bản về việc làm, thị trường lao động như: việc làm, việc làm bền vững, người lao động, thị trường lao động....
- Quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động về việc làm, thị trường lao động.
2. Chính sách về việc làm
a) Mặt được:
- Các chính sách về việc làm đã được ban hành tương đối đầy đủ, toàn diện trong nhiều văn văn bản, nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Chính sách chung về việc làm (quyền và nghĩa vụ của người lao động về việc làm, trách nhiệm của Nhà nước về việc làm,...); Chính sách hỗ trợ để tạo và tự tạo việc làm cho người lao động (Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, dự án cho vay giải quyết việc làm...); Chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (cho vay tín dụng, bồi dưỡng kiến thức, nghề nghiệp trước khi đi lao động ở nước ngoài,…..)
- Chương trình việc làm được chỉ đạo xây dựng đến từng cấp địa phương, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về tạo mở việc làm, thông qua phát triển kinh tế và phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế. Bằng cơ chế, chính sách, pháp luật đã thực sự giải phóng sức sản xuất, giải phóng sức lao động, tạo môi trường lành mạnh để nhân dân đầu tư phát triển sản xuất tạo và tự tạo nhiều việc làm. Quỹ quốc gia về việc làm đã góp phần tích cực, tạo “cú huých” kích thích nhân dân đầu tư vốn tạo việc làm, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất dẫn đến chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng tích cực.
- Các chính sách giải quyết việc làm, chương trình quốc gia về việc làm được ưu tiên thúc đẩy trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của cả nước, đã góp phần tạo ngày càng nhiều việc làm (mỗi năm khoảng 1,5-1,7 triệu việc làm) và giảm tỷ lệ thất nghiệp của người lao động (tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị năm 2010 là 4,43%). 
- Các chính sách hỗ trợ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như: cho vay tín dụng, hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài….. được triển khai thực hiện từ trung ương đến địa phương đã góp phần nâng cao số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (trung bình mỗi năm khoảng 70-80 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài). 
b) Hạn chế, bất cập:
- Chính sách về việc làm nằm rải rác, tản mát ở nhiều văn bản gây chồng chéo, khó khăn trong việc thực hiện.
- Các quy định của chính sách việc làm mang tính quy phạm chưa cao, chính sách chủ yếu hướng vào hỗ trợ, khuyến khích chưa rõ trách nhiệm của các đối tượng điều chỉnh của chính sách pháp luật.
- Chính sách việc làm hiện nay chủ yếu mới chú trọng đến tạo việc làm (càng nhiều việc làm càng tốt), chưa chú trọng đến chất lượng việc làm cho nên tính ổn định, bền vững trong việc làm và hiệu quả tạo việc làm còn thấp.
- Chưa có định hướng, quy hoạch tổng thể phát triển việc làm dài hạn, quy hoạch phát triển vùng, ngành nghề sản xuất kinh doanh cho nên sự chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, lao động chủ yếu làm trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc khu vực phi chính thức có năng suất lao động và hiệu quả kinh tế thấp. 
- Các quy định về Quỹ giải quyết việc làm chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như: quy định về mức vay còn mang tính bình quân, chưa gắn với nhu cầu của các dự án; chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về việc vay vốn của Trung tâm giáo dục; quy định về việc giao trách nhiệm cho Ngân hàng chính sách xã hội địa phương tổ chức thực hiện cho vay từ khâu hướng dẫn xây dựng dự án đến khi giải ngân, xem xét xóa nợ mà không có sự phối hợp của các cơ quan liên quan dẫn đến các dự án cho vay không đảm bảo hiệu quả, mục tiêu của chương trình….
- Một số chính sách hỗ trợ việc làm chưa được hướng dẫn cụ thể như: chính sách miễn giảm thuế để khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân tạo việc làm cho nhiều người lao động; chính sách khuyến khích đưa nhiều lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao; đi làm việc tại các công trình, dự án do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước trúng thầu, nhận thầu, đầu tư ở nước ngoài; chính sách hỗ trợ người lao động sau khi về nước…
- Chưa có chính sách khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài và gia đình họ đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng hiệu quả thu nhập có được từ việc đi lao động ở nước ngoài, cũng như thông tin và hướng dẫn họ đăng ký tìm việc làm phù hợp. 
- Quy định về chính sách hỗ trợ tín dụng cho người nghèo, người dân tộc thiểu số đi lao động ở nước ngoài chưa thống nhất, đồng bộ về mức vay và lãi suất cho vay
c) Đề xuất hướng hoàn thiện trong Luật Việc làm:
- Cần có quy định cụ thể về chính sách việc làm chung của nhà nước, trong đó nhà nước không chỉ có trách nhiệm tạo việc làm mà phải có trách nhiệm định hướng phát triển việc làm hướng tới thúc đẩy và bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động; có những quy định về các giải pháp cụ thể của nhà nước.
- Rà soát và quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ việc làm của nhà nước.
- Bổ sung quy định để các địa phương phải có trách nhiệm thành lập quỹ việc làm địa phương.
- Sửa đổi, bổ sung những quy định còn hạn chế trong việc quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
- Bổ sung quy định về trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về việc làm, bảo đảm việc làm cho người lao động.
3. Hoạt động dịch vụ việc làm
a) Dịch vụ việc làm trong nước
* Mặt  được:
            - Hệ thống khung pháp lý về hoạt động giới thiệu việc làm ngày càng hoàn thiện, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập, hoạt động của các tổ chức giới thiệu việc làm và quản lý được hệ thống tổ chức giới thiệu việc làm.
- Người lao động, Người sử dụng lao động có kênh thông tin, địa điểm để gặp gỡ nhau, trao đổi “sức lao động” như một hàng hóa đặc biệt.
- Hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm đã được hình thành và ngày càng phát triển, không chỉ trong hệ thống ngành Lao động-Thương binh và Xã hội mà còn mở rộng ra các ngành, lĩnh vực khác và các tổ chức đoàn thể.
- Hoạt động của các doanh nghiệp giới thiệu việc làm được chấn chỉnh, dần đi vào ổn định, các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả đã bị giải thể, phá sản.
- Vai trò của Trung tâm giới thiệu việc làm đã từng bước được thừa nhận, hoạt động giới thiệu việc làm đã được các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội bước đầu tạo điều kiện về mặt bằng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, cán bộ, đồng thời được một số tổ chức quốc tế quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật và cơ sở vật chất;
- Hoạt động của Trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; phù hợp với các quy định quốc tế về dịch vụ việc làm. Các Trung tâm đã đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Vai trò quan sát, thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động của các Trung tâm đã phát triển mạnh. Trung tâm ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy cho người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương;
- Sự kết nối trong hoạt động của các Trung tâm đã có tiến bộ đáng kể. Nhiều Trung tâm đã phối hợp tốt trong hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động, thông tin cho nhau về nhu cầu tuyển dụng lao động, nguồn lao động. Giữa các Trung tâm đã có sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm rất sôi động và có hiệu quả. 
- Số phiên giao dịch việc làm, tỉ lệ người lao động tìm việc làm thông qua tổ chức việc làm tăng lên đáng kể. 
- Hoạt động của sàn giao dịch việc làm được lan toả rộng khắp thông qua các điểm giao dịch vệ tinh tới tận quận, huyện, khu công nghiệp-khu chế xuất. Ngoài ra sàn giao dịch điện tử trên mạng Internet giúp cho người lao động dễ dàng tiếp cận với người sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo mà không bị hạn chế về không gian.
* Hạn chế, bất cập:
- Chưa chấp nhận hoàn toàn tính “thị trường” của dịch vụ việc làm, thể hiện qua việc sử dụng tên “giới thiệu việc làm”, chưa chấp nhận những dịch vụ: cho thuê lao động, cho thuê lại lao động,...
- Chưa có quy định để điều chỉnh các hình thức giới thiệu việc làm mới phát sinh gần đây như: các website đăng tin giới thiệu việc làm, cung cấp nhân công...
- Chưa cho phép các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài hoạt động giới thiệu việc làm.
- Quy định về vấn đề thu phí giới thiệu việc làm của Trung tâm giới thiệu việc làm công và doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm còn chưa khả thi.
- Tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm chưa chuyên nghiệp, chưa khoa học, chưa phản ánh được vai trò là kết nối giữa cung và cầu lao động.
- Hoạt động của các trung tâm, doanh nghiệp giới thiệu việc làm còn chú trọng quá nhiều vào việc đào tạo nghề, liên kết đào tạo nghề; trong khi hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động còn hạn chế.
- Việc rà soát và quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm của các địa phương, Bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội còn chưa được chú trọng đúng mức: Sau hơn 4 năm kể từ khi Nghị định số 19/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, tỷ lệ các địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn cũng mới chỉ đạt 30%.
- Sự phối hợp hoạt động giữa các Trung tâm còn hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp các thông tin thị trường lao động, do vậy thông tin thị trường lao động lao động chưa có sự kết nối giữa các vùng, các tỉnh.
- Công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động của sàn giao dịch việc làm, các Trung tâm giới thiệu việc làm vẫn chưa được thực hiện rộng khắp. Số lượng các hoạt động giao dịch việc làm qua trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm chưa cao mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu.
- Sự phối hợp giữa đơn vị chủ quản tổ chức sàn giao dịch là Trung tâm giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia vào sàn giao dịch còn chưa đồng bộ. Một số doanh nghiệp vẫn chưa quen với việc lập kế hoạch tuyển dụng lao động nên khi hoạt động trên sàn giao dịch còn lúng túng. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn có quan niệm đến sàn là để quảng cáo, quảng bá thương hiệu mà không gắn với nội dung chính là tuyển dụng lao động.
     - Chưa có sự kết nối đồng bộ giữa các website với Cổng thông tin điện tử Cục Việc làm. Hiệu quả của các website giao dịch việc làm chưa cao do trình độ CNTT của đại đa số người lao động còn thấp, khả năng tiếp cận thông tin trên mạng Internet còn nhiều hạn chế.
*Đề xuất hướng hoàn thiện trong Luật Việc làm:
- Đổi tên “giới thiệu việc làm” thành “dịch vụ việc làm”
- Quy định cụ thể nội dung hoạt động dịch vụ việc làm
- Bổ sung quy định để điều chỉnh các hình thức dịch vụ việc làm mới phát sinh như: các website đăng tin giới thiệu việc làm, cung cấp nhân công...
- Nghiên cứu, xem xét việc các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài hoạt động giới thiệu việc làm.
- Sửa đổi quy định về vấn đề thu phí của tổ chức dịch vụ việc làm công và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
b) Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
* Mặt được:
- Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đáp ứng cơ bản khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hoạt động của các doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý, chấn chỉnh, hạn chế được các tiêu cực gây thiệt thòi cho người lao động 
- Nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã chấp hành tương đối nghiêm chỉnh các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như: đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng lao động, thu tiền dịch vụ….
- Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từng bước trưởng thành về quy mô, chất lượng hoạt động và đầu tư. Một số doanh nghiệp đã hợp tác với đối tác nước ngoài để đào tạo theo yêu cầu thị trường, một số doanh nghiệp đã triển khai đầu tư chiều sâu, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ tuyển chọn, đào tạo lao động. 
* Hạn chế, bất cập:
- Một số quy định chưa được hướng dẫn cụ thể, đầy đủ như: mức trần ký quỹ của người lao động, mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với từng thị trường lao động
- Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ còn nhiều hạn chế, quy mô hoạt động của phần đông doanh nghiệp còn nhỏ. 
- Tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của phần lớn doanh nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 
- Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành hợp đồng cung ứng lao động giữa các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước dẫn đến giảm quyền lợi, tăng chi phí của người lao động vẫn xảy ra.
- Các doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm quy định của pháp luật về tổ chức, quản lý quá trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác đầu tư, đào tạo nghề, giáo dục định hướng của không ít doanh nghiệp thiếu kỹ lưỡng, có tính hình thức, chưa bảo đảm chất lượng.
- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chưa được thường xuyên. Vẫn còn hiện tượng một số tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lừa đảo, thu tiền bất chính của người lao động chậm bị phát hiện và xử lý.
- Tình trạng giới hạn số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn diễn ra ở hầu hết các địa phương đến cấp huyện và xã. Quy định về việc doanh nghiệp thông báo với địa phương khi tuyển chọn lao động trên thực tế đã trở thành việc cấp phép tại từng cấp địa phương đối với các doanh nghiệp thông qua việc đồng ý, chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc qua các hình thức giới thiệu. Bên cạnh đó, một số địa phương giao cho Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động hoặc chính quyền ký các cam kết hoặc hợp đồng trách nhiệm với doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động trên địa bàn mình quản lý.
* Đề xuất hướng hoàn thiện trong Luật Việc làm:
- Quy định cụ thể về tiền ký quỹ của người lao động, nội dung của hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với từng thị trường lao động.
4. Thị trường lao động
a) Mặt  được
- Thị trường lao động đã được công nhận, các thể chế trên thị trường lao động từng bước được thiết lập phù hợp với nền kinh tế thị trường. Các mối quan hệ trong thị trường lao động mang hình thái của quan hệ kinh tế, trong đó tôn trọng tự do của người lao động, người sử dụng lao động và sự hoạt động của các quy luật kinh tế thị trường.
- Các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong nước được triển khai như: Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống TTGTVL, thúc đẩy hoạt động giao dịch việc làm;Tổ chức điều tra thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động đã góp phần kết nối cung – cầu lao động, cung cấp các thông tin về thị trường lao động như cung, cầu lao động.... bước đầu đáp ứng yêu cầu hoạch định chính sách của các cấp, ngành và địa phương.
- Việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin thị trường lao động ở Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định: các cơ chế, chính sách về chế độ thu thập, báo cáo các chỉ tiêu thông tin thị trường lao động và tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương được ban hành và thực hiện tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động; nguồn cung cấp thông tin thị trường lao động ngày càng đa dạng, chứa đựng nhiều nội dung, bước đầu đã đáp ứng một phần nhu cầu của các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách cũng như người lao động và người sử dụng lao động; thông tin thị trường lao động ngày càng được phổ biến rộng rãi qua nhiều hình thức giao dịch việc làm phong phú như sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, tháng việc làm, điểm hẹn việc làm .... Các phần mềm thị trường được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin thị trường lao động.
- Các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước được thực hiện như: ký kết các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác với nước ngoài về việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ các doanh nghiệp thăm dò, khảo sát và tìm hiểu các điều kiện của thị trường lao động mới, hoạt động củng cố và phát triển thị trường lao động truyền thống; Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam ở nước ngoài....đã góp phần mở rộng thị trường nhận lao động Việt Nam trên 40 nước và vùng lãnh thổ với hơn 30 nhóm ngành nghề các loại. Hầu hết các địa phương đều thành lập Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp làm trưởng ban và phân công trách nhiệm cho lãnh đạo các ban, ngành tham gia.
b) Hạn chế, bất cập:
 - Chính sách phát triển thị trường lao động chưa rõ, chưa hình thành một mô hình hoạt động giao dịch việc làm khoa học,... Thiếu hệ thống chính sách đồng bộ và dài hạn về hỗ trợ cho các Trung tâm giới thiệu việc làm, đặc biệt là các chính sách đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, chính sách  cán bộ, chính sách đào tạo, chính sách tài chính...;
- Thiếu các quy định điều chỉnh các vấn đề: xây dựng, khai thác, quản lý dự báo thông tin thị trường lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thị trường lao động……dẫn đến những tranh chấp không cần thiết, gây thiệt thòi cho người lao động, doanh nghiệp và xã hội.
- Chưa có các định nghĩa thống nhất về các yếu tố cấu thành thị trường lao động cũng như bộ chỉ tiêu hệ thống thông tin thị trường lao động phục vụ cho việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho các đối tượng có nhu cầu, dẫn tới hiện trạng cùng một số liệu được nhiều đơn vị công bố với các thông số khác nhau, gây khó khăn cho người sử dụng trong việc lựa chọn một bộ số liệu chính thống;
- Xét một cách tổng thể, Việt Nam chưa có một hệ thống thông tin thị trường lao động được kết nối đồng bộ để có thể bao quát được cung – cầu lao động, đặc biệt là cầu lao động. 
- Cơ sở dữ liệu về thị trường lao động vừa thiếu, vừa không được cập nhật thường xuyên; Các số liệu thống kê chưa thực sự đầy đủ. Trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo thông tin về lao động việc làm và thị trường lao động chưa được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.
- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, cung cấp và xử lý thông tin thị trường lao động, đặc biệt là các trang thiết bị thông tin, công nghệ phần mềm ... còn quá thiếu và lạc hậu.
- Khó khăn trong việc thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu về nền kinh tế phi chính thức; hạn chế về công cụ và năng lực thu thập, xử lý, phân tích, phổ biến thông tin thị trường lao động đáng tin cậy một cách thường xuyên, hiệu quả và kịp thời.
- Thiếu khả năng kết hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; chưa có sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chức cung cấp thông tin.
- Không phân tích thông tin thị trường lao động đủ sâu để đáp ứng nhu cầu của những nhà hoạch định chính sách.
- Hệ thống thông tin thị trường lao động thiếu linh hoạt, thiếu khả năng phản ứng kịp thời với những thay đổi và tình huống khẩn cấp; cơ chế liên kết thực hiện chính sách với sự thay đổi của thị trường lao động còn hạn chế.
- Công tác thông tin thị trường lao động cũng chỉ được phát triển chủ yếu ở một số vùng thị trường phát triển mạnh như vùng kinh tế trọng điểm, còn các địa phương khác thông tin thị trường lao động chưa được coi trọng.
- Công tác phối hợp liên ngành giữa Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ cho doanh nghiệp khai thác, mở thị trường mới  vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục, một số doanh nghiệp phản ánh việc hỗ trợ này của các cơ quan quản lý nhà nước chưa liên tục và chưa cập nhật.
c) Đề xuất hướng hoàn thiện:
- Quy định cụ thể về chính sách phát triển thị trường lao động, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong nước, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước.
- Quy định cụ thể các vấn đề: xây dựng, khai thác, sử dụng, phổ biến, quản lý, dự báo thông tin thị trường lao động;  quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thị trường lao động……
5. Tuyển dụng và quản lý lao động 
a) Mặt  được:
- Bộ luật Lao động năm 1994 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định, điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến tuyển dụng và quản lý lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh như: thủ tục tuyển dụng,  quản lý lao động thông qua sổ lao động, khai trình sử dụng lao động và báo cáo chấm dứt sử dụng lao động; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về lao động; quản lý lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất..... Quá trình thực hiện ban đầu cũng thu được một số kết quả tích cực như quản lý được số lao động  (lao động có quan hệ lao động), quản lý được số lao động dịch chuyển trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất...
- Các quy định về việc quản lý, tuyển dụng, cấp giấy phép đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được ban hành tương đối đầy đủ, và được các doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài thực hiện tương đối nghiêm chỉnh. Hiện nay, ở nước ta có trên 72.000 lao động nước ngoài vào làm việc. Phần lớn lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là những người có trình độ chuyên môn tay nghề, trong đó: Lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm 85% so với tổng số lao động; Lao động có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên chiếm 13%; Lao động là nghệ nhân, ngành nghề truyền thống chiếm 2%. Lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đã góp phần đáp ứng nhu cầu về nhân lực của nhiều doanh nghiệp; đồng thời qua sử dụng lao động nước ngoài, lao động Việt Nam cũng học hỏi và nâng cao được trình độ, có sự chuyển biến mạnh về tác phong và thái độ làm việc.
- Các quy định về việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã được ban hành tương đối đầy đủ, phù hợp với luật pháp quốc tế, tình hình thực tiễn của Việt Nam góp phần thúc đẩy việc làm cho lao động trong nước và bảo đảm bí mật, an ninh quốc gia.
- Các quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã tạo điều kiện thúc đẩy và quản lý lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động nhìn chung đã được các thị trường chấp nhận. Đa số nỗ lực, chủ động học tập, nắm bắt nhanh công việc, sáng tạo, cần cù trong lao động, có thu nhập để nâng cao đời sống bàn thân và gia đình, góp phần thay đổi bộ mặt của nông thôn Việt Nam, nhất là các làng xã nghèo, tạo thêm việc làm cho mình và cho lao động khác. Hiện nay, cả nước có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, mỗi năm người lao động gửi về cho gia đình khoảng 1,6-2 tỷ đô la Mỹ.
- Những năm gần đây, công tác bảo hộ công dân bao gồm việc hợp pháp hóa văn bản, giấy tờ, chứng nhận lãnh sự, cấp hộ chiếu, giấy thông hành và xử lý các vụ việc cụ thể phát sinh liên quan đến công dân đã được triển khai tốt hơn, đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường cung cấp thông tin và phối hợp với Bộ Công an trong việc đấu tranh với hành vi lợi dụng một số lao động Việt Nam hoạt động chống đối, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách, nói xấu Việt Nam, cùng với việc thực hiện các biện pháp chống trốn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Có 8 thị trường đông lao động Việt Nam làm việc đã thành lập Ban quản lý lao động trong cơ quan đại diện ngoại giao của nước ta để thực hiện chức năng quản lý, theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ kịp thời cho lao động và doanh nghiệp trong quá trình người lao động làm việc ở nước ngoài.
b) Hạn chế, bất cập:
- Chưa có quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động sau khi người lao động trúng tuyển lao động và trước khi giao kết hợp đồng lao động.
- Việc quản lý bằng Sổ lao động hiện giờ đã không phát huy được  tác dụng vì không theo kịp được những tiến bộ khoa học công nghệ, cũng như bị trùng lắp nội dung với Sổ Bảo hiểm xã hội và đối tượng bị hạn chế (chỉ là lao động trong khu vực chính thức) nên không có nhiều tác dụng trong vai trò quản lý nguồn nhân lực của đất nước. 
- Một số quy định về việc tuyển chọn và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam còn hạn chế, gây khó khăn trong công tác quản lý lao động nước ngoài tại việt Nam. Cụ thể như: chưa có quy định về trách nhiệm đăng ký sử dụng lao động nước ngoài, thông báo nhu cầu tuyển lao động nước ngoài; quy định về thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động còn phiền hà, phức tạp...
- Chưa có sự phân định rõ ràng trong việc bảo hộ công dân nói chung với bảo hộ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một số quy định còn bất cập trong thực tiễn, gây khó khăn và bất lợi hơn cho người lao động, nếu xảy ra vụ việc thì người lao động phải qua nhiều công đoạn và thủ tục để xác minh từ doanh nghiệp đưa đi, cam kết của Cục quản lý lao động ngoài nước, mất không ít thời gian...mới có thể sử dụng Quỹ để tạm ứng, giải quyết cho lao động về nước. Một bộ phận lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài còn bị phân biệt đối xử nhưng bảo hộ cũng còn hạn chế.
- Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc hoặc cố tình không thực hiện các quy định của pháp luật lao động quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài như: Lao động nước ngoài không chuẩn bị đủ các giấy tờ để xin cấp giấy phép lao động; người sử dụng lao động không thực hiện đúng các quy định về việc trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động nước ngoài và làm các thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài trước khi vào Việt Nam làm việc, không báo cáo kịp thời và đầy đủ việc sử dụng…
- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý lao động nước ngoài, dẫn đến việc theo dõi, quản lý lao động nước ngoài chưa chặt chẽ. Một số năm gần đây xuất hiện tình trạng một số nhà thầu nước ngoài như Trung Quốc, Singapore…. đưa lao động phổ thông (chưa qua đào tạo) vào làm việc tại Việt Nam theo dự án. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến việc làm của lao động trong nước, không thực hiện được mục tiêu học hỏi, tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến của nước ngoài mà còn gây nhiều bất ổn về an ninh, trật tự xã hội. 
- Phần lớn lao động đi làm việc ở nước ngoài sống ở nông thôn, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mức sống trung bình, nghèo nên trình độ học vấn thấp, chưa qua đào tạo nghề, không có ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp và sức khỏe hạn chế. Một bộ phận lao động chưa chú tâm tìm hiểu kỹ pháp luật, thông tin về thị trường lao động, chưa nghiên cứu kỹ các nội dung hợp đồng ký kết trước khi đi, chỉ mong được đi nhanh, rút ngắn thời gian đào tạo, sẵn sàng mất tiền qua trung gian, “cò mồi” để ra nước ngoài; trong quá trình lao động ý thức kỷ luật kém, chưa chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, thiếu tôn trọng phong tục, tập quán của nước sở tại...Tình trạng lao động bỏ trốn, phá hợp đồng ra ngoài làm việc, nấu rượu lậu, đánh bạc, đánh nhau, trộm cắp...ở mức độ khác nhau vẫn diễn ra ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lao động cũng như đất nước, con người Việt Nam ở nước ngoài. Chính vì vậy, trong một số thời điểm, một số nước đã ngừng cấp thị thực (visa) hoặc không nhận lao động của một số địa phương sang làm việc (Nhật, Anh, Catar, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) hoặc đóng cửa một phần thị trường với lao động Việt Nam (Đài Loan); một bộ phận lao động phải về trước thời hạn do nguyên nhân chủ quan.
- Công tác phối hợp liên ngành giữa Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong việc quản lý doanh nghiệp và người lao động vẫn còn những hạn chế. 50/63 tỉnh, thành phố không nắm được số lượng lao động về nước.
c) Đề xuất hướng hoàn thiện trong Luật Việc làm
- Bổ sung quy định về việc trúng tuyển, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trước khi giao kết hợp đồng lao động 
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý lao động Việt Nam làm việc trong nước, trong đó lưu ý đến vấn đề ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Bổ sung quy định về việc tuyển chọn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; quy định về việc quản lý lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, lao động Việt Nam sau khi trở về nước
6. Bảo đảm việc làm:
a) Mặt được:
- Đã kịp thời điều chỉnh mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Đây là cơ sở, nền tảng pháp lý cho việc thiết lập, thực hiện và chấm dứt quan hệ lao động (việc làm trong quan hệ lao động) góp phần bảo vệ việc làm cho người lao động. 
- Bên cạnh những quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm (hỗ trợ phát triển sản xuất tạo việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài…), nhà nước còn có những quy định bảo đảm việc làm cho người lao động như: việc làm linh hoạt, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng vào chỗ làm việc mới trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ, hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế (hỗ trợ đột xuất), hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài…..đã góp phần tạo và ổn định việc làm cho người lao động, giải quyết những khó khăn cho ngươì lao động không may gặp khó khăn khi đang làm việc.
- Đặc biệt, từ năm 2009 chính sách bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đã thu được nhiều kết quả. Việc tổ chức thực hiện các chế độ về bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đúng pháp luật. Công tác triển khai được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có sự phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành... trong việc tuyên truyền, tập huấn, đào tạo cán bộ, hướng dẫn thực hiện, chia sẻ thông tin, giải quyết các vướng mắc trong thực tế phát sinh góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội sớm đi vào cuộc sống.
b) Hạn chế, bất cập:
* Về các quy định của pháp luật:
- Bảo đảm việc làm chưa thể hiện rõ là một chính sách riêng, quy định không đầy đủ.
- Chính sách bảo hiểm mới chỉ dừng ở việc giải quyết chính sách khi chấm dứt quan hệ lao động, vấn đề thúc đẩy doanh nghiệp duy trì việc làm tốt, sắp xếp lại doanh nghiệp, ...chưa được đề cập đến. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật mới chỉ quy định hỗ trợ cho người lao động sau khi họ mất việc làm chưa có chế độ hỗ trợ cho người lao động trong thời gian làm việc như trường hợp Doanh nghiệp thay đổi công nghệ, người lao động bị giãn việc, hoặc trường hợp người lao động phải học nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu của công nghệ mới, nếu không họ sẽ bị mất việc làm....
- Quy định về trách nhiệm đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng vào chỗ làm việc mới trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ là chưa đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động. 
- Chưa có thiết chế, chính sách để hỗ trợ cho người lao động trong các  doanh nghiệp khi gặp các khó khăn đặc biệt như suy giảm kinh tế, biến đổi khí hậu.....
 - Đối tượng, phạm vi tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế nên chưa phát huy được hết lợi ích của chính sách này. Đối với những đối tượng doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động, người lao động giao kết hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc dưới 12 tháng, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng..... thì đây là những đối tượng có khả năng mất việc làm cao, cần quan tâm hỗ trợ thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thiếu bình đẳng trong việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp
- Việc quy định một khoảng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dài cùng được hưởng một thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là không phù hợp, người lao động dễ lợi dụng (như đóng từ đủ 12 tháng đến 36 tháng đều được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp...).
- Người lao động có việc làm hoặc đi làm nghĩa vụ quân sự được nhận trợ cấp một lần là không hợp lý, vì đây không phải là đối tượng thất nghiệp, không phù hợp các nguyên tắc của bảo hiểm xã hội, nhất là đối với những người đóng bảo hiểm thất nghiệp mà không bị thất nghiệp.
- Mức hỗ trợ học nghề thấp và thời gian ngắn, khó khăn cho người lao động.
- Thời gian người lao động mất việc làm đến ngày được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không được hưởng bảo hiểm y tế, gây khó khăn cho người lao động khi bị ốm đau trong khi bị thất nghiệp. Hơn nữa không có chế độ mai táng phí đối với những người lao động bị chết trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Quy định thời hạn 7 ngày phải đăng ký thất nghiệp và phải trực tiếp đến đăng ký gây khó khăn cho người lao động, vì trong vòng 15 ngày phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong điều kiện việc chốt sổ bảo hiểm xã hội gặp khó khăn, xác nhận của người sử dụng lao động không kịp thời; hơn nữa nhiều trường hợp người lao động chưa muốn đăng ký thất nghiệp ngay mà họ vì nhiều lý do như muốn tìm việc làm, không muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp,....
- Quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp còn phiền hà phức tạp, do nhiều cơ quan tiến hành gây khó khăn cho người dân và chưa nâng cao được ý thức trách nhiệm của Trung tâm giới thiệu việc làm 
- Chưa quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp; chốt sổ bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; thông báo cho cơ quan lao động địa phương khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người lao động. 
- Chưa quy định cụ thể về trách nhiệm tìm kiếm việc làm của người lao động  
- Việc xác định đối tượng cụ thể tham gia hay không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong các đơn vị sự nghiệp công, phân biệt giữa cán bộ, công chức, viên chức....
- Khó khăn trong việc chốt sổ bảo hiểm xã hội do một số doanh nghiệp chậm hoặc nợ đóng bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng; nhiều doanh nghiệp không kịp thời làm các thủ tục để chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Một số địa phương còn chậm đóng phần hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho bảo hiểm thất nghiệp.
- Xuất hiện biểu hiện một số trường hợp lạm dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp: khi đủ điều kiện về đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ thôi việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp và đi tìm việc làm mới để nhận trợ cấp một lần trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp; hạn chế ký hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên, chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp; thoả thuận để chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng trợ cấp thất nghiệp...
c) Đề xuất hướng hoàn thiện trong Luật Việc làm:
- Quy định 1 chương riêng về chính sách bảo hiểm việc làm trong đó không chỉ có chính sách hỗ trợ cho người lao động sau khi họ bị thất nghiệp mà còn đảm bảo ổn định cho người lao động trong quá trình làm việc.
- Bổ sung quy định khuyến khích các doanh nghiệp bảo đảm việc làm cho người lao động.
- Bỏ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng vào chỗ làm việc mới trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghiệp; bỏ quy định trách nhiệm thành lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp
- Mở rộng đối tượng, phạm vi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động ở những doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động, người lao động giao kết hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc dưới 12 tháng, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.....
- Sửa đổi, bổ sung quy định về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quy định về thời hạn và thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (quy định một cơ quan đầu mối tiến hành các thủ tục liên quan đến hưởng bảo hiểm thất nghiệp là Trung tâm giới thiệu việc làm). Bỏ quy định về trợ cấp một lần đối với người lao động tìm được việc làm mới hoặc đi làm nghĩa vụ quân sự 
- Sửa đổi, bổ sung và quy đinh cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp của người lao động trong việc tham gia, hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 

 
7. Việc làm cho các đối tượng đặc thù
a) Mặt  được:
- Đã ban hành và thực hiện một số chính sách riêng về việc làm cho các đối tượng đặc thù: lao động nữ, lao động là người khuyết tật như: bảo đảm việc làm cho lao động nữ, chống phân biệt đối xử đối với lao động nữ, ưu tiên tuyển dụng lao động nữ, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ,....; hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật, hỗ trợ hộ gia đình và người khuyết tật tạo việc làm, chính sách khuyến khích nhận người khuyết tật vào làm việc tại doanh nghiệp.... Những chính sách này đã tạo môi trường thuận lợi cho lao động nữ, lao động là người khuyết tật bình đẳng tham gia thị trường lao động, tạo cơ hội cho họ tìm việc làm và tự tạo việc làm, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, bảo đảm việc làm bền vững.
- Ban hành và tổ chức triển khai một số chương trình, đề án hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho thanh niên, phụ nữ, lao động nông thôn......
- Đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của người lao động nữ, lao động khuyết tật trong lĩnh vực việc làm. 
- Từ năm 2006 đến nay, cả nước tạo việc làm cho khoảng 8,065 triệu lao động, trong đó 70% là lao động ở khu vực nông thôn, lao động nữ chiếm khoảng 48,2%, lao động thanh niên chiếm khoảng 40%. Khoảng 25-35% số người khuyết tật có việc làm, có thu nhập cho bản thân và gia đình.
b)  Hạn chế, bất cập:
- Chính sách việc làm cho các đối tượng đặc thù nằm rải rác ở nhiều văn bản, xuất hiện sự chưa đồng bộ giữa các văn bản cả về nội dung và thời gian gây lúng túng cho việc tổ chức thực hiện. Ví dụ:  như chính sách việc làm cho người khuyết tật được quy định chưa thống nhất trong Bộ luật Lao động năm 1994 và Luật Người khuyết tật năm 2010.
- Hiện nay chúng ta mới chỉ có các quy định về chính sách việc làm cho lao động nữ, lao động là người khuyết tật rải rác trong Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Người khuyết tật; các đối tượng đặc thù khác như: lao động là người dân tộc thiểu số, thanh niên, người sau cai nghiện, mãn hạn tù.... chưa có chính sách riêng. 
- Những quy định về việc làm đối với các đối tượng đặc thù mới chỉ dừng ở những quy định về chính sách hỗ trợ việc làm của nhà nước đối với các đối tượng đặc thù, chưa có quy định về việc bảo đảm việc làm, bình đẳng về việc làm đối với các đối tượng này. 
- Những quy định mang tính bảo vệ người lao động nữ, lao động là người khuyết tật khi thực hiện lại làm hạn chế cơ hội việc làm của các đối tượng này như các quy định về: cấm sử dụng lao động nữ bất kỳ độ tuổi nào làm việc thường xuyên dưới hầm mỏ hoặc ngâm mình dưới nước; việc chuyển người lao động nữ khi có thai đến tháng 7 sang làm công việc nhẹ hơn hoặc biết một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương; quy định về thời giờ làm việc của người khuyết tật.....
- Thiếu những quy định hướng dẫn cụ thể về việc giảm thuế, ưu đãi thuế đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật....gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
            c) Đề xuất hướng hoàn thiện trong Luật Việc làm
- Cần có chương riêng quy định về chính sách việc làm cho các đối tượng đặc thù, trong đó có các quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ việc làm, bảo đảm việc làm, bình đẳng việc làm....của các đối tượng đặc thù
- Rà soát, bổ sung thêm quy định về chính sách việc làm cho các đối tượng đặc thù khác như:  lao động là người dân tộc thiểu số, thanh niên, người sau cai nghiện, mãn hạn tù....
- Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành theo quan điểm bình đẳng, nâng cao cơ hội việc làm và bảo vệ quyền làm việc của người lao động nữ, lao động là người khuyết tật.
III. THỰC TRẠNG CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI VỀ VIỆC LÀM
1. Về tình hình tạo việc làm
Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt khóa IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/1994, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995. Bộ luật ra đời đã góp phần điều chỉnh quan hệ lao động (giữa người lao động và người sử dụng lao động) và các quan hệ xã hội khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động như: việc làm, dạy nghề....Các quy định về chính sách việc làm trong Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện đã góp phần tạo ngày càng nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Sau 15 năm (1996-2010) lực lượng lao động tăng thêm 14,755 triệu người, việc làm tăng thêm 14,107 triệu. Trung bình mỗi năm tăng trưởng việc làm khoảng 2%, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 2%. Cơ cấu lao động có việc làm chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp. Sau 15 năm, tỷ lệ lao động có việc làm trong ngành nông nghiệp giảm 21%, tỷ lệ lao động có việc làm trong ngành công nghiệp, xây dựng tăng khoảng 11%, trong ngành  dịch vụ tăng  khoảng 10% (chi tiết theo biểu đính kèm). 
2.      Về quản lý lao động
- Lao động khu vực phi chính thức. Theo kết quả điều tra Lao động và việc làm năm 2007 của Tổng cục thống kê, cả nước có khoảng 39,6 triệu lao động thuộc khu vực phi chính thức, chiếm 85,8% tổng số lao động có việc làm của lực lượng lao động, nếu không tính lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thì còn 16,7 triệu lao động phi chính thức (chiếm 36% tổng số lao động có việc làm). Số lao động phi chính thức này hiện nhà nước chưa quản lý, chưa có các chính sách hỗ trợ, bảo đảm việc làm và an sinh xã hội (không được hưởng bảo hiểm xã hội). 
- Dịch chuyển lao động. Tình trạng lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ngày càng phổ biến (tỷ lệ lao động ở thành thị đã tăng từ 20% năm 1996 lên 28% năm 2010).  Lực lượng lao động này phần lớn là lao động thời vụ, làm việc trong khu vực phi chính thức.  Phần lớn họ bị “bỏ quên” và không nhận được những hỗ trợ pháp lý cần thiết, cũng như được hưởng các chế độ, phúc lợi xã hội dành cho người lao động và phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như: (i) Tình trạng bị lạm dụng, lừa gạt; (ii) Khó khăn về nhà ở; (iii) Nguy cơ dễ bị tiêm nhiễm các tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, cờ bạc; (iv) các rủi ro trong suy giảm sức khoẻ; (v) Khó khăn trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục.
Nói tóm lại cần thiết phải có các quy định quản lý lực lượng lao động (cả về số lượng và chất lượng) làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách điều tiết thị trường lao động, hạn chế tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động cục bộ, góp phần nâng cao chất lượng lao động, chất lượng việc làm cho người lao động.
3. Về hệ thống thông tin thị trường lao động
- Về cơ bản, hệ thống thông tin thị trường lao động đã được hình thành, hoạt động có hiệu quả. Cơ sở dữ liệu về thị trường lao động đã được kết nối giữa Trung ương (thông qua trung tâm tích hợp dữ liệu của Trung tâm quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động) với 63 tỉnh, thành phố (thông qua các Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). Năng lực phân tích và xử lý thông tin thị trường lao động của các cán bộ làm việc tại Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động và nhiều Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng phân tích và dự báo thị trường lao động, giúp các nhà hoạch định chính sách lao động có cơ sở đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm phát triển nguồn nhân lực, gắn dạy nghề với tạo việc làm, thúc đẩy việc làm và việc làm bền vững.
Tuy nhiên, hệ thống thông tin thị trường lao động còn thiếu linh hoạt, thiếu khả năng phản ứng kịp thời với những thay đổi và tình huống khẩn cấp, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thu thập, phân tích thông tin (đặc biệt là các cơ quan ngoài ngành Lao động – Thương binh và Xã hội). Trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo thông tin về lao động việc làm và thị trường lao động chưa được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.Việc thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu về việc làm phi chính thức còn khó khăn; hạn chế về công cụ và năng lực thu thập, xử lý, phân tích, phổ biến thông tin thị trường lao động đáng tin cậy một cách thường xuyên, hiệu quả và kịp thời. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, cung cấp và xử lý thông tin thị trường lao động, đặc biệt là các trang thiết bị thông tin, công nghệ phần mềm ... còn quá thiếu và lạc hậu. Công tác thông tin thị trường lao động chưa được quan tâm đúng mức ở 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Về kỹ năng nghề
Cùng với quá trình đổi mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề cũng đã từng bước phát triển, đáp ứng được nhu cầu về đội ngũ lao động qua đào tạo nghề phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế: Mạng lưới cơ sở dạy nghề tăng nhanh và phát triển rộng khắp trên cả nước (có 270 trường trung cấp nghề, 112 trường cao đẳng nghề và trên 800 trung tâm dạy nghề), quy mô dạy nghề tăng nhanh (năm 2008 là 1,538 triệu người. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động ngày càng tăng, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học tăng từ  2,3% năm 1996 lên 7,4% năm 2010. Tuy nhiên,công tác dạy nghề chủ yếu là kiến thức lý thuyết, việc rèn luyện kỹ năng thực hành, phát triển kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết cho công việc chưa được chú trọng. Đa phần người lao động còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng thực hành,  chưa có tác phong công nghiệp, ý thức, kỷ luật lao động chấp hành chưa nghiêm.
5. Về dịch vụ việc làm
 Hiện nay cả nước có khoảng 130 trung tâm giới thiệu việc làm, 100 doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm và 169 doanh nghiệp đang hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các trung tâm, doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả đã góp phần tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn lao động mỗi năm và đưa hàng chục nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, do sự khác biệt về qui trình cấp giấy phép, cấp quản lý, mô hình hoạt động của 2 hệ thống dịch vụ việc làm trong nước và ngoài nước nên khó khăn trong quản lý cũng như cấp phép hoạt động. Các trung tâm giới thiệu việc làm do do địa phương quản lý về nhân lực và tài chính nên hoạt động của các Trung tâm này còn nhiều hạn chế như bị chia cách về địa lý, còn chưa thống nhất trong tổ chức, hoạt động và công tác thông tin thị trường lao động, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động (do thị trường lao động của mỗi địa phương khác nhau nên yêu cầu về việc thành lập Trung tâm ở các địa phương không giống nhau, có địa phương cần 2 hoặc 3 Trung tâm trong khi có địa phương không cần thiết phải thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm)....ảnh hưởng đến chất lượng thông tin thị trường lao động cũng như vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, để đảm bảo sự thống nhất cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cần phải tổ chức cơ quan dịch vụ việc làm (Trung tâm giới thiệu việc làm) theo ngành dọc trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
6. Về bảo hiểm thất nghiệp
Theo báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến tháng 6 năm 2011, cả nước có hơn 7,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số thu khoảng 1.846 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 53,1% so với kế hoạch được Chính phủ giao.                                
      đơn vị: người
	Số
TT
	Nội dung
	Năm 2010
	8 tháng đầu năm 2011

	1
	Số người đăng ký thất nghiệp
	190.965
	244.992

	2
	Số người thất nghiệp đã có quyết định hưởng TCTN
	156.460
	198.788

	3
	Số người có quyết định hưởng trợ cấp 1 lần
	2.937
	912

	4
	Số người chuyển nơi hưởng chế độ BHTN
	27.885
	42.801

	5
	Số người tạm dừng hưởng TCTN
	12.491
	11.270

	6
	Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm
	125.562
	146.532


           - Tính đến hết năm 2010, tất cả các địa phương trong cả nước đều có người đăng ký thất nghiệp và được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, bình quân một tháng một Trung tâm Giới thiệu việc làm có 249 người đến đăng ký thất nghiệp; số người đăng ký thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng chiếm tỷ lệ cao (tháng 2/2010 chỉ chiếm 62%, tháng 6/2010 chiếm 93,5% và tháng 12/2010 gần 100%).
- Trong số những người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng thì người thất nghiệp ở độ tuổi dưới 24 tuổi có 41.148 người (chiếm 23,3%), từ 25-40 tuổi có 109.897 người (chiếm 62,1%), trên 40 tuổi có 25.849 người (chiếm 14,6%).
Như vậy, có thể thấy rằng qua hơn 2 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đi vào cuộc sống, góp phần hỗ trợ người lao động và gia đình họ vượt qua khó khăn, tìm kiếm việc làm mới, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ áp dụng đối với người lao động có giao kết hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên, không áp dụng đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ hỗ trợ đối với người lao động sau khi thất nghiệp, chưa  hỗ trợ cho người lao động trước khi thất nghiệp để phòng chống thất nghiệp. Vì vậy, đòi hỏi trong thời gian tới phải mở rộng chính sách bảo hiểm thất nghiệp thành chính sách bảo hiểm việc làm. 

